
TT Đợt TN MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp

Điểm 

TB

Điểm 

RL TCTL Xếp loại

Khóa 

học

1 LK2 B1802724 Nguyễn Hoàng Duy  13/08/2000 LK1865A2 3,78 90 142 Xuất sắc 44 Thủ khoa ngành Luật TP

2 LK2 B1802753 Nguyễn Văn Lý  12/07/2000 LK1865A2 3,64 89 140 Giỏi 44

3 LK2 B1802741 Tống Văn Khang  16/02/1999 LK1865A2 3,22 86 140 Giỏi 44

4 LK2 B1802562 Nguyễn Hồng Nhi  31/10/2000 N LK1865A2 3,33 81 144 Giỏi 44

5 LK2 B1800073 Lý Ngọc Anh Thư  09/07/1999 N LK1865A2 3,3 80 140 Giỏi 44

6 LK2 B1802594 Nguyễn Thị Bảo Trâm  22/01/2000 N LK1865A2 3,23 80 142 Giỏi 44

7 LK2 B1802418 Nguyễn Trường Giang  16/09/2000 LK1865A1 3,25 81 140 Giỏi 44

8 LK2 B1802740 Lâm Vĩ Khang  20/11/2000 LK1864A2 3,76 95 140 Xuất sắc 44 Thủ Khoa ngành Luật TM

9 LK2 B1802717 Nguyễn Diệu Ái  12/08/2000 N LK1864A2 3,59 92 144 Giỏi 44

10 LK2 B1802723 Phạm Hoàng Diệu  16/10/2000 N LK1864A2 3,67 87 146 Giỏi 44

11 LK2 B1802515 Huỳnh Thị Ngọc Diễm  21/10/2000 N LK1864A2 3,56 80 142 Giỏi 44

12 LK2 B1802792 Đoàn Thị Tiểu Thuyền  17/05/2000 N LK1864A2 3,32 80 140 Giỏi 44

13 LK2 B1802767 Nguyễn Hoài Nhân  02/09/2000 LK1864A2 3,27 80 140 Giỏi 44

14 LK2 B1802614 Nguyễn Tâm Gia Bảo  31/08/2000 LK1864A1 3,31 93 144 Giỏi 44

15 LK2 B1802633 Lê Ngọc Huyền  06/12/2000 N LK1864A1 3,25 88 140 Giỏi 44

16 LK2 B1802677 Trần Gia Quỳnh  17/11/2000 N LK1864A1 3,27 80 140 Giỏi 44

17 LK2L2 B1802493 Nguyễn Thị Huyền Trân  09/01/2000 N LK1864A1 3,2 80 142 Giỏi 44

18 LK1 B1802568 Đinh Tấn Phong 30/09/2000 LK1863A2 3,71 92 144 Xuất sắc 44

Thủ khoa ngành Luật HC

 (đã tham dự Lễ TN năm 

2021)

19 LK2 B1802758 Dương Thị Ngàn  25/11/1999 N LK1863A2 3,36 89 142 Giỏi 44

20 LK2 B1802540 Nguyễn Thị Lê  10/12/2000 N LK1863A2 3,23 81 140 Giỏi 44

21 LK2 B1802429 Lý Trương Khang  18/12/2000 LK1863A1 3,37 88 144 Giỏi 44

22 LK2 B1802409 Huỳnh Thị Kim Chi  23/02/2000 N LK1863A1 3,46 84 140 Giỏi 44

23 LK2 B1802491 Trần Thị Bích Trâm  02/07/2000 N LK1863A1 3,29 80 140 Giỏi 44

DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐƯỢC ĐỀ 

NGHỊ KHEN THƯỞNG XUẤT SẮC, GIỎI VÀ THỦ KHOA NGÀNH ĐÀO TẠO  - LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 

Đề nghị sinh viên xem và phản hồi cho cô Thy, Trợ lý đào tạo đến hết thứ tư 31/8/2022. 

Sau thời hạn nêu trên, danh sách chính thức sẽ được gửi về Phòng CTSV để đối chiếu 

và làm các giấy khen trao trong Lễ tốt nghiệp 


